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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 
Số: 046/2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 12 năm 2025 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ  

phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các Tờ trình: 

Số 0302/TTr-SNNMT ngày 21 tháng 10 năm 2025; Số 0423/TTr-SNNMT ngày 24 

tháng 11 năm 2025, Công văn số 05685/SNNMT-PTNT ngày 08 tháng 12 năm 

2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định một số nội dung và mức 

chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung và 

mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành 

của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 

2026 và bãi bỏ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành Quy định một số nội dung và 

mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Quyết 

định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên (trước đây) về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông 

thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Văn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung và mức chi hỗ trợ  

phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 046/2025/QĐ-UBND) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về công nhận, thu hồi bằng công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề; bảo 

tồn và phát triển làng nghề và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về phát 

triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (sau đây gọi tắt là cơ sở ngành 

nghề nông thôn) bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

gia đình hoạt động theo quy định pháp luật đóng trên địa bàn tỉnh. 

2. Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định công nhận. 

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Trong trường hợp cùng một thời điểm, cùng nội dung có nhiều chính sách 

hỗ trợ từ các chương trình, dự án thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng 

một chính sách hỗ trợ cao nhất. 

2. Không hỗ trợ cho các đối tượng đã được hỗ trợ từ các chương trình khác 

trùng với các chương trình quy định tại Quyết định này. 

Chương II 

CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, 

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

Điều 4. Tổ chức xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống 

1. Hồ sơ, trình tự đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống: 

Áp dụng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-

CP. 
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2. Thời gian xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống: 

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn 

những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-

CP về phát triển ngành nghề nông thôn, ra quyết định và cấp bằng công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

Điều 5. Thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống 

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được cấp bằng 

công nhận, nếu không đạt tiêu chí theo quy định sẽ bị thu hồi bằng công nhận.  

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách và gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Trong thời hạn 30 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội 

đồng để xem xét, thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống. 

Điều 6. Thành phần Hội đồng xét công nhận hoặc thu hồi bằng công 

nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống  

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận hoặc thu hồi bằng 

công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (sau đây gọi tắt 

là Hội đồng) bao gồm: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng. 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo - Ủy viên. 

- Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường - 

Ủy viên. 

- Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Môi trường - 

Ủy viên, kiêm thư ký Hội đồng. 

Điều 7. Nhiệm vụ, phương thức, cơ chế hoạt động của Hội đồng xét công 

nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng xét công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống: 

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định, chọn những nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống có đủ tiêu chí hoặc nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống đã được cấp có thẩm quyền công nhận mà không 

còn đạt tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP trình Ủy ban nhân 
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dân tỉnh xem xét quyết định cấp bằng công nhận hoặc thu hồi bằng đã công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

2. Phương thức, cơ chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận hoặc thu hồi 

bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống: 

a) Hội đồng được thành lập hàng năm, sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 

hồ sơ hoặc danh sách đề nghị xét công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.  

b) Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp dưới sự 

chủ trì của Chủ tịch Hội đồng. 

c) Kỳ họp đánh giá xét công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 tổng số 

thành viên Hội đồng tham dự.  

d) Hội đồng thông qua hình thức biểu quyết và được thực hiện công khai, 

dân chủ, khách quan. Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được 

công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận khi có ít nhất 2/3 ý kiến thống nhất trên 

tổng số thành viên có mặt tham dự phiên họp.  

đ) Hội đồng chỉ xem xét hồ sơ của các tổ chức, cá nhân hợp lệ (lập theo 

đúng quy định, đúng chuyên mục và thời gian theo quy định). Các trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ thì Hội đồng không xem xét. Hội đồng phải đảm bảo trên lợi ích 

rõ ràng, khách quan. 

Chương III 

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN 

Điều 8. Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra 

khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch 

1. Nội dung hỗ trợ:  

Hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, lắp đặt hệ thống máy 

móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. 

2. Mức chi hỗ trợ:  

Mức chi hỗ trợ là 30.000 đồng/m2, mức hỗ trợ tính theo diện tích thực tế di 

dời nhưng tối đa không quá 500 m2 đối với hộ kinh doanh và tối đa không quá 

8.000 m2 đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

3. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Có quyết định di dời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

b) Các cơ sở ngành nghề nông thôn đang hoạt động trong khu dân cư, có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường di dời vào khu, cụm công nghiệp hoặc địa điểm 

quy hoạch làng nghề đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh. 

Điều 9. Về đầu tư, tín dụng 
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Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh có hiệu quả được hưởng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp nông thôn quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về việc hỗ trợ doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Hợp tác xã, tổ hợp tác có dự án sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn 

trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, được ưu tiên vay vốn từ Quỹ hợp tác xã tỉnh. Hoạt 

động cho vay, thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương III Nghị định số 

45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã. 

Điều 10. Xúc tiến thương mại 

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở 

ngành nghề nông thôn tham gia hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định hiện 

hành của Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk. 

1. Nội dung và mức chi hỗ trợ:  

Áp dụng quy định theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 9 của Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ:  

Nguồn vốn thuộc chương trình nào thì thực hiện theo nguyên tắc của chương 

trình đó. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện:  

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của Chương 

trình xúc tiến thương mại quốc gia, tỉnh, cấp xã; các chương trình, kế hoạch xúc 

tiến thương mại, các chương trình, kế hoạch khuyến công, khuyến nông hàng năm 

của các bộ, ngành, địa phương. 

Điều 11. Khoa học công nghệ 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thực hiện các hoạt động triển khai 

nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới và thực 

hiện các dịch vụ khoa học công nghệ thì được hưởng các ưu đãi theo Điều 9 Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn. 

2. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 12. Đào tạo nguồn nhân lực 

1. Lao động làm nghề truyền thống; làm việc tại các làng nghề, làng nghề 

truyền thống và lao động làm việc tại các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia 

học nghề được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-
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TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ 

trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. 

a) Nội dung hỗ trợ:  

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản 

lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; 

Thông tư số 40/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 

152/2016/TT-BTC.  

b) Mức chi hỗ trợ:  

Thực hiện theo quy định về mức chi hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 03 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các quy định hiện 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

2. Các nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn khi tham 

gia đào tạo, truyền nghề: 

a) Được nhà nước hỗ trợ chi phí khi tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ sư 

phạm nghề nghiệp, kỹ năng dạy học. 

- Nội dung hỗ trợ, gồm: Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt 

buộc phải trả cho cơ sở đào tạo, chi mua tài liệu học tập bắt buộc.  

- Cơ chế hỗ trợ: Việc chi trả chi phí hỗ trợ đào tạo được thực hiện sau khi 

nghệ nhân, thợ giỏi hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ. Mức chi trả 

chi phí hỗ trợ đào tạo căn cứ theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi nghệ nhân, thợ 

giỏi tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm nghề nghiệp, kỹ năng dạy học. 

 b) Được chi trả thù lao theo quy định hiện hành khi tham gia đào tạo nghề 

nghiệp cho lao động nông thôn. Khi nghệ nhân, thợ giỏi trực tiếp truyền nghề được 

thu tiền học phí của người học trên nguyên tắc thỏa thuận. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách đảm bảo từ nguồn chi sự nghiệp 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề; các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, 

dự án có liên quan và các nguồn hợp pháp khác.  

Điều 13. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn 

1. Đối tượng: 

a) Đối tượng hỗ trợ:  

Áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này. 

b) Đối tượng thực hiện hỗ trợ:  

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 

trên địa bàn tỉnh.  

2. Nguyên tắc ưu tiên lựa chọn dự án: 

Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP. 

3. Nội dung chi hỗ trợ dự án:  
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Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP. 

4. Mức hỗ trợ:  

Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí dự án nhưng không quá 500 triệu đồng/dự 

án. 

5. Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ: 

Trong quý I hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh mục dự án 

và dự trù kinh phí hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gửi về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành kế hoạch danh mục dự án hỗ trợ. 

Trên cơ sở kinh phí ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan 

hướng dẫn lập dự án, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

6. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; Chương trình Khuyến nông, Khuyến công; Ngân sách tỉnh và lồng ghép các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Chương IV 

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ,  

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

Điều 14. Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề 

1. Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề: 

Nội dung chương trình thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP. 

2. Các Dự án, chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh 

được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, 

ngoài ra còn được hỗ trợ theo quy định hiện hành đối với chính sách phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

Điều 15. Hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề 

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các 

chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 8, 

Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Quy định này, ngoài ra còn được 

hưởng các chính sách khác như sau: 

1. Hỗ trợ kinh phí trực tiếp quy định tại quyết định công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

công nhận, cụ thể: 

a) Nghề truyền thống đạt tiêu chí theo quy định, được Ủy ban nhân dân 

tỉnh cấp bằng công nhận, được hỗ trợ 30 triệu đồng/nghề truyền thống. 

b) Làng nghề đạt tiêu chí theo quy định, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 

bằng công nhận, được hỗ trợ 40 triệu đồng/làng nghề. 
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c) Làng nghề truyền thống đạt tiêu chí theo quy định, được Ủy ban nhân 

dân tỉnh cấp bằng công nhận, được hỗ trợ 50 triệu đồng/làng nghề truyền thống. 

d) Hình thức hỗ trợ:  

Kinh phí hỗ trợ được bổ sung cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận và được sử dụng 

hiệu quả, đúng mục đích, các nội dung sau: 

- Chi hỗ trợ xây dựng cổng hoặc biển chỉ dẫn, quảng bá nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống. 

- Chi hỗ trợ để tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống. 

- Chi hỗ trợ các nội dung khác phục vụ hoạt động chung để phát triển nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại địa phương. 

đ) Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách cấp xã. 

2. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề 
a) Nội dung hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

làng nghề: Đường giao thông, điện, nước sạch, hệ thống tiêu, thoát nước, xây dựng 

trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề. 

b) Nguyên tắc ưu tiên: Làng nghề có nguy cơ mai một, thất truyền; làng 

nghề của đồng bào dân tộc thiểu số; làng nghề có thị trường tiêu thụ tốt; làng nghề 

gắn với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới; làng nghề tạo 

việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương; làng nghề gắn với việc bảo 

tồn, phát triển giá trị văn hóa thông qua các nghề truyền thống. 

c) Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ: Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự 

án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề gửi 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê 

duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn theo quy 

định hiện hành. 
d) Mức hỗ trợ: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ theo từng dự 

án được phê duyệt. 

đ) Nguồn kinh phí: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, các chương trình 

mục tiêu và ngân sách của địa phương. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với phát triển 

ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. 
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b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, thẩm định, phê 

duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí đào tạo nguồn nhân lực, 

kinh phí hỗ trợ các dự án phát triển ngành nghề nông thôn; các dự án, đề án về bảo 

tồn và phát triển làng nghề theo quy định. 

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận hoặc thu 

hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. Là cơ 

quan thường trực của Hội đồng xét công nhận hoặc thu hồi bằng công 

nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh; làm đầu mối 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận hoặc danh sách thu hồi bằng công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống và đơn thư khiếu nại (nếu 

có).  

d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, đề án, dự án, 

mô hình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống 

trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được giao. 

đ) Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính 

sách, pháp luật theo phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân cấp xã 

và kiểm tra thực tế tại làng nghề, làng nghề truyền thống, cơ sở ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn cấp xã. 

e) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch, dự toán 

kinh phí hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; kinh phí hỗ trợ phát triển nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. Thống nhất với Sở Tài chính tổng 

hợp vào phương án phân bổ ngân sách hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

g) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn cơ chế quản 

lý tài chính đối với các chính sách, hoạt động phát triển ngành nghề nông thôn và 

làng nghề. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định kinh phí 

thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn từ ngân sách và tăng cường 

các nguồn vốn khác để thực hiện các chính sách theo quy định. 

3. Sở Công Thương 

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan hỗ 

trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia các chương trình, kế hoạch khuyến 

công, hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định. 

b) Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển cụm công nghiệp, chương trình 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; chủ trì thực 

hiện hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn khi thực hiện di dời vào các cụm cộng 

nghiệp. 
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c) Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động khuyến công 

từ nguồn ngân sách tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ cho lĩnh vực phát triển 

ngành nghề nông thôn trong kế hoạch hàng năm. 

b) Hướng dẫn, quản lý công nghệ sản xuất, hạn chế việc đưa công nghệ cũ, 

lạc hậu vào làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn và khu vực dân cư nông thôn 

gây ô nhiễm môi trường. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giới thiệu, phổ 

biến công nghệ sản xuất thân thiện môi trường đối với làng nghề, cơ sở ngành 

nghề nông thôn. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chủ trì, hướng dẫn và chỉ đạo phát triển các tour, tuyến du lịch gắn với 

phát triển làng nghề; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức du lịch cộng đồng, kỹ 

năng giao tiếp cho các thành viên làng nghề để phục vụ khách du lịch tham quan, 

mua sắm; chỉ đạo vận động các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch trên 

địa bàn tỉnh nhận trưng bày, ký gửi tiêu thụ sản phẩm của làng nghề, cơ sở ngành 

nghề nông thôn.  

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các hoạt động xúc tiến du 

lịch gắn với quảng bá các sản phẩm của các nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận. 

6. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh  

Tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức tuyên 

truyền và thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng 

nghề và làng nghề truyền thống thông qua các chương trình, dự án về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

7. Các sở, ngành khác có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thẩm định, đề xuất các 

chính sách và bố trí kinh phí theo phân cấp để hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển. 

8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống trên địa bàn quản lý. 

b) Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn 

vào dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật.  

Ngoài nguồn kinh phí bố trí trực tiếp thực hiện chính sách này, các địa 

phương có trách nhiệm cân đối, bố trí thêm từ nguồn ngân sách địa phương, kinh 
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phí các chương trình, dự án khác và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức để hỗ trợ phát 

triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo Phòng kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện 

quản lý nhà nước đối với làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn. Hằng 

năm, rà soát các ngành nghề đạt các tiêu chí, lập danh sách đề nghị công nhận; xây 

dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại địa phương gửi Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tổng hợp. 

d) Phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề 

nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, 

dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp 

cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 

đ) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

Điều 17. Chế độ thông tin, báo cáo  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc 

quản lý bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống và 

tình hình thực hiện các quy định về tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn định kỳ một năm một lần trước ngày 20 

tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

2. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước 30 tháng 11 hằng 

năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

1. Các quy định khác không nêu tại quy định này thì được thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện 

hành. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quy 

định này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, 

ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp./. 

 


